
SĐ NAM NỮ ĐƠN VỊ HEAT

Sự kiện 1 - Chung kết Nhi đồng Hạng E1 Latin - C, Số Đôi: 2, Giờ: 10h0

59 Hoàng Trần Quốc An Bùi Minh Hằng SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
150 Nguyễn Ngọc Đăng NguyênLê Quỳnh Anh Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 2 - Tứ kết Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 22, Heat: 2, Giờ: 10h03

18 . . Phạm Phương Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

19 . . Trần Kim Ngân CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

25 . . Lê Việt Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE 2

52 . . Trương Hương Chi Vietsdance 1

54 . . Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

57 . . Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

61 . . Dương Việt Hà SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

62 . . Vũ Phạm Thảo Vân SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

63 . . Nguyễn Hoàng Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

67 . . Trần Khánh Linh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

68 . . Đỗ Hoàng Ngân Anh CLB HH Dance Hà Nội 2

73 . . Hoàng Bảo Thy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

74 . . Bùi Quỳnh Như CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2

75 . . Nguyễn Phương Nhung CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

76 . . Hoàng Nam Hải Âu CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2

77 . . Nguyễn Thùy Dương CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

78 . . Tống Khánh Linh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2

79 . . Đỗ Phương Linh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

80 . . Lê Thị Hà Linh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2

81 Nguyễn Duy Hưng . . CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

151 Nguyễn Lâm Dũng . . Phú Thọ Dancesport Center 2

Sự kiện 3 - Chung kết Nhi đồng Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 4, Giờ: 10h12

35 . . Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
36 . . Phạm Lê Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
37 . . Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
51 . . Nguyễn Hồng Anh Vietsdance

Sự kiện 4 - Tứ kết Thiếu nhi 2 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 35, Heat: 3, Giờ: 10h15

20 . . Nguyễn Hoàng Lan CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

21 . . Lê Minh Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

22 . . Hoàng Nguyễn Phương Linh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 3

24 . . Đỗ Phương Vy CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

27 . . Nguyễn Phương Thảo CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE 3

31 . . Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

38 . . Nguyễn Thị Thu Hiền Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 3

40 . . Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 1

45 . . Đàm Hiểu Ngân Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

55 Phạm Hồng Hải . . SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 3

66 . . Đỗ Tú Quyên SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

69 . . Trần Châu Anh CLB HH Dance Hà Nội 2

83 . . Trần Khánh Huyền CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 3

84 . . Vũ Ngân Hà CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

85 . . Lê Khánh Vy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2
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86 . . Nguyễn Thu Giang CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 3

87 . . Lê Hương Giang CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

88 . . Nguyễn Khánh Chi CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2

89 . . Nguyễn Huyền Thanh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 3

90 . . Nguyễn Phương Nguyên CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

103 . .  Nguyễn Hương Thu CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang 2

122 . . Trần Thị Phương Anh CLB TT TTN VĨNH PHÚC 3

123 . . Nguyễn Huyền Linh CLB TT TTN VĨNH PHÚC 1

124 . . Bùi Vương Linh Thi CLB TT TTN VĨNH PHÚC 2

125 . . Bạch Nguyễn Hà Vy CLB TT TTN VĨNH PHÚC 3

127 . . Nguyễn Phương Anh CLB TT TTN VĨNH PHÚC 1

128 . . Nguyễn Thu Hà CLB TT TTN VĨNH PHÚC 2

129 . . Nguyễn Bảo Anh CLB TT TTN VĨNH PHÚC 3

144 . . Nguyễn Hà Bảo Nhi Smartdance Hà Nội 1

145 . . Nguyễn Hoàng Linh Đan CLB KVTT Sơn Tây - Hà Nội 2

146 . . Nguyễn Phương Dung CLB KVTT Sơn Tây - Hà Nội 3

147 . . Chu Thị Kim Oanh CLB KVTT Sơn Tây - Hà Nội 1

148 . . Nguyễn Thùy Linh CLB KVTT Sơn Tây - Hà Nội 2

Sự kiện 5 - Chung kết Nhi đồng Hạng F1 Standard - W, Số Đôi: 2, Giờ: 10h27

11 . . Vũ Diệu Hương FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16 . . Bùi Tường Linh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương

Sự kiện 6 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng D Latin - C; R, Số Đôi: 5, Giờ: 10h30

58 Nguyễn Ngô Long Khánh Đỗ Uyển Nhi SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
60 Dương Tuấn Tú Nguyễn Hoàng Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
65 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
82 Nguyễn Duy Hưng Đỗ Phương Linh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th

154 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 7 - Chung kết Nhi đồng Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 3, Giờ: 10h35

35 . . Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
36 . . Phạm Lê Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
37 . . Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng

Sự kiện 8 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng E2 Latin - R, Số Đôi: 5, Giờ: 10h38

58 Nguyễn Ngô Long Khánh Đỗ Uyển Nhi SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
59 Hoàng Trần Quốc An Bùi Minh Hằng SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
60 Dương Tuấn Tú Nguyễn Hoàng Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
65 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN

154 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 9 - Bán kết Thiếu nhi 2 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 17, Heat: 2, Giờ: 10h41

Kết quả của sự kiện: 4

Sự kiện 10 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng E1 Latin - C, Số Đôi: 5, Giờ: 10h49

58 Nguyễn Ngô Long Khánh Đỗ Uyển Nhi SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
59 Hoàng Trần Quốc An Bùi Minh Hằng SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
60 Dương Tuấn Tú Nguyễn Hoàng Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
65 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN

154 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Phú Thọ Dancesport Center
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Sự kiện 11 - Chung kết Trung niên  Hạng E12 đôi Nữ Latin - R, Số Đôi: 2, Giờ: 10h52

42 Bế Thị Duyên Ngọc Bích Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
174 Nguyễn Thị Vân Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 12 - Chung kết Nhi đồng Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 3, Giờ: 10h55

35 . . Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
36 . . Phạm Lê Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
37 . . Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng

Sự kiện 13 - Bán kết Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 12, Giờ: 10h60

Kết quả của sự kiện: 2

Sự kiện 14 - Chung kết Trung niên 2 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 6, Giờ: 11h04

41 . . Nguyễn Bảo Lan Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
44 . . Ngọc Bich Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng

101 . . Nguyễn Thị Yến Lan CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
168 . . Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center
171 Lê Hùng . . Phú Thọ Dancesport Center
173 Trịnh Thành Đồng . . Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 15 - Bán kết Thiếu nhi 1 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 16, Heat: 2, Giờ: 11h07

18 . . Phạm Phương Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

19 . . Trần Kim Ngân CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

25 . . Lê Việt Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

28 . . Bán Thị Thanh Thuỷ CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE 1

52 . . Trương Hương Chi Vietsdance 2

54 . . Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

57 . . Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

61 . . Dương Việt Hà SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

62 . . Vũ Phạm Thảo Vân SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

63 . . Nguyễn Hoàng Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

64 . . Đỗ Uyển Nhi SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

67 . . Trần Khánh Linh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

72 . . Vi Mai Anh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 2

141 . . Nguyễn Hà Vy CLB Linh Anh Hà Nội 1

151 Nguyễn Lâm Dũng . . Phú Thọ Dancesport Center 2

Sự kiện 16 - Chung kết Trung niên 2 Hạng E1 Latin - C, Số Đôi: 7, Giờ: 11h13

100 Ngô Văn Tấn Nguyễn Thị Yến Lan CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
116 Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Thị Oanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
117 Nguyễn Ngọc Ánh Phan Kim Thanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
133 Nguyễn Mạnh Hùng Trương Diệu Liên CLB TT TTN VĨNH PHÚC
149 Lê Quốc Đạt Nguyễn Thị Thanh Mai CLB KVTT Sơn Tây - Hà Nội
175 Lê Huy Cường Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center
176 Trịnh Thành Đồng Nguyễn Hồng Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 17 - Bán kết Thiếu nhi 1 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 15, Heat: 2, Giờ: 11h16

18 . . Phạm Phương Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

19 . . Trần Kim Ngân CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

25 . . Lê Việt Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

28 . . Bán Thị Thanh Thuỷ CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE 1

Trang 3/11



SĐ NAM NỮ ĐƠN VỊ HEAT

DANH SÁCH VĐV CÚP KVTT HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ MR - I -  2017

52 . . Trương Hương Chi Vietsdance 2

54 . . Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

57 . . Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

61 . . Dương Việt Hà SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

62 . . Vũ Phạm Thảo Vân SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

63 . . Nguyễn Hoàng Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

64 . . Đỗ Uyển Nhi SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

67 . . Trần Khánh Linh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

141 . . Nguyễn Hà Vy CLB Linh Anh Hà Nội 2

151 Nguyễn Lâm Dũng . . Phú Thọ Dancesport Center 1

Giải đóng + Giải lao

Sự kiện 18 - Chung kết Trung niên 2 Hạng E2 Latin - R, Số Đôi: 6, Giờ: 14h0

109 Cao Phú Cường Nguyễn Thị Ngọc Lan CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
116 Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Thị Oanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
117 Nguyễn Ngọc Ánh Phan Kim Thanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
133 Nguyễn Mạnh Hùng Trương Diệu Liên CLB TT TTN VĨNH PHÚC
175 Lê Huy Cường Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center
176 Trịnh Thành Đồng Nguyễn Hồng Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 19 - Chung kết Trung niên 2 Hạng F3 Latin - J, Số Đôi: 5, Giờ: 14h03

41 . . Nguyễn Bảo Lan Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
44 . . Ngọc Bich Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng

101 . . Nguyễn Thị Yến Lan CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
170 . . Nguyễn Thị Hải Phú Thọ Dancesport Center
172 . . Nguyễn Hồng Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 20 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 6, Giờ: 14h06

Kết quả của sự kiện: 2

Sự kiện 21 - Chung kết Trung niên 2 Hạng F4 Latin - C; R, Số Đôi: 4, Giờ: 14h11

106 . . Ninh Thị Tuyến CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
113 . . Nguyễn Thị Ngọc Lan CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
114 . . Nguyễn Thị Thiều CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
115 . . Triệu Kim Oanh CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y

Sự kiện 22 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 8, Giờ: 14h14

Kết quả của sự kiện: 4

Sự kiện 23 - Chung kết Trung niên 2 Hạng D Latin - C; R, Số Đôi: 3, Giờ: 14h18

167 . . Đào Thu Hằng Phú Thọ Dancesport Center
169 Lê Huy Cường . . Phú Thọ Dancesport Center
172 . . Nguyễn Hồng Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 24 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 8, Giờ: 14h23

Kết quả của sự kiện: 17

Sự kiện 25 - Chung kết Trung niên 2 Hạng F4 Latin - S, Số Đôi: 4, Giờ: 14h26

106 . . Ninh Thị Tuyến CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
113 . . Nguyễn Thị Ngọc Lan CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
114 . . Nguyễn Thị Thiều CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
115 . . Triệu Kim Oanh CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
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Sự kiện 26 - Chung kết Cao niên 1 Hạng F1 Standard - W, Số Đôi: 2, Giờ: 14h29

107 . . Trần Ngọc Anh CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
108 Quách Mạnh Hùng . . CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y

Sự kiện 27 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng F3 Latin - J, Số Đôi: 7, Giờ: 14h32

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE
54 . . Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
57 . . Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
61 . . Dương Việt Hà SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
62 . . Vũ Phạm Thảo Vân SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
67 . . Trần Khánh Linh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN

141 . . Nguyễn Hà Vy CLB Linh Anh Hà Nội

Sự kiện 28 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng F1 Standard - W, Số Đôi: 8, Giờ: 14h35

11 . . Vũ Diệu Hương FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12 . . Phùng Thuý Quỳnh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15 . . Hoàng Ngọc Bảo Thy FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE
72 . . Vi Mai Anh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th
73 . . Hoàng Bảo Thy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th
75 . . Nguyễn Phương Nhung CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th

141 . . Nguyễn Hà Vy CLB Linh Anh Hà Nội

Sự kiện 29 - Chung kết Trung Niên 1 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 2, Giờ: 14h38

41 . . Nguyễn Bảo Lan Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
167 . . Đào Thu Hằng Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 30 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 8, Giờ: 14h41

Kết quả của sự kiện: 15

Sự kiện 31 - Chung kết Trung niên 2 Hạng D Latin - C; R, Số Đôi: 3, Giờ: 14h44

167 . . Đào Thu Hằng Phú Thọ Dancesport Center
168 . . Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center
169 Lê Huy Cường . . Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 32 - Bán kết Thiếu nhi 2 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 14, Heat: 2, Giờ: 14h48

20 . . Nguyễn Hoàng Lan CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

21 . . Lê Minh Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

22 . . Hoàng Nguyễn Phương Linh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

24 . . Đỗ Phương Vy CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

27 . . Nguyễn Phương Thảo CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

38 . . Nguyễn Thị Thu Hiền Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 1

39 . . Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

40 . . Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 1

45 . . Đàm Hiểu Ngân Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

55 Phạm Hồng Hải . . SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

66 . . Đỗ Tú Quyên SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

71 . . Trần Khánh Huyền CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu ni 1

158 . . Nguyễn Hương Thu Phú Thọ Dancesport Center 2

Sự kiện 33 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng F2 Standard - T, Số Đôi: 3, Giờ: 14h54
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12 . . Phùng Thuý Quỳnh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15 . . Hoàng Ngọc Bảo Thy FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE

Sự kiện 34 - Chung kết Trung niên  Hạng Vna Latin - C; R, Số Đôi: 3, Giờ: 14h57

169 Lê Huy Cường . . Phú Thọ Dancesport Center
171 Lê Hùng . . Phú Thọ Dancesport Center
173 Trịnh Thành Đồng . . Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 35 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng Vna Latin - C; R, Số Đôi: 4, Giờ: 15h01

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE
151 Nguyễn Lâm Dũng . . Phú Thọ Dancesport Center
152 Nguyễn Ngọc Đăng Nguyên. . Phú Thọ Dancesport Center
153 Nguyễn Tiến Dũng . . Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 36 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 5, Giờ: 15h06

29 . . Nguyễn Tuấn Khanh CLB ngôi sao xanh lạng sơn
33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng

137 . . Trần Đặng Diệu Ly CLB TT TTN VĨNH PHÚC
144 . . Nguyễn Hà Bảo Nhi Smartdance Hà Nội
159 . . Cao Khánh Linh Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 37 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng FD Standard - W; T, Số Đôi: 4, Giờ: 15h09

12 . . Phùng Thuý Quỳnh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15 . . Hoàng Ngọc Bảo Thy FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
72 . . Vi Mai Anh CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th
73 . . Hoàng Bảo Thy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th

Sự kiện 38 - Chung kết Trung niên 2 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 6, Giờ: 15h13

99 Ngô Văn Tấn Nguyễn Thị Lệ Hằng CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
109 Cao Phú Cường Nguyễn Thị Ngọc Lan CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
116 Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Thị Oanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
117 Nguyễn Ngọc Ánh Phan Kim Thanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
133 Nguyễn Mạnh Hùng Trương Diệu Liên CLB TT TTN VĨNH PHÚC
175 Lê Huy Cường Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 39 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 7, Giờ: 15h16

Kết quả của sự kiện: 32

Sự kiện 40 - Chung kết Cao niên 1 Hạng D Latin - C; R, Số Đôi: 4, Giờ: 15h19

92 Bùi Đức Bảo Phan Thu Hà CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
93 Trần Duy Lập Nguyễn Thị Lan CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang

118 Hoàng Ngọc Thiện Hoàng Thị Dung CLB KHIÊU VŨ TT SÔNG THƯƠNG BẮC GIANG
149 Lê Quốc Đạt Nguyễn Thị Thanh Mai CLB KVTT Sơn Tây - Hà Nội

Sự kiện 41 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F5 Standard - VW, Số Đôi: 4, Giờ: 15h24

12 . . Phùng Thuý Quỳnh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13 . . Vũ Phương Thảo FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14 Lương Trịnh Thái Sang . . FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15 . . Hoàng Ngọc Bảo Thy FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương

Sự kiện 42 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 6, Giờ: 15h27

29 . . Nguyễn Tuấn Khanh CLB ngôi sao xanh lạng sơn
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33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
126 . . Lê Ngọc Phương Thảo CLB TT TTN VĨNH PHÚC
137 . . Trần Đặng Diệu Ly CLB TT TTN VĨNH PHÚC
159 . . Cao Khánh Linh Phú Thọ Dancesport Center
165 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 43 - Chung kết Thiếu nhi 1 Hạng F3 Standard - Q, Số Đôi: 2, Giờ: 15h31

12 . . Phùng Thuý Quỳnh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15 . . Hoàng Ngọc Bảo Thy FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương

Sự kiện 44 - Chung kết Cao niên 1 Hạng D Standard - W; T, Số Đôi: 3, Giờ: 15h34

93 Trần Duy Lập Nguyễn Thị Lan CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
104 Nguyễn Anh Tuấn Lưu Thị Xuân CLB HOTC Hà Nội
105 Tạ Mạnh Hiền Phạm Kim Dung CLB HOTC Hà Nội

Sự kiện 45 - Bán kết Thiếu nhi 2 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 14, Heat: 2, Giờ: 15h39

20 . . Nguyễn Hoàng Lan CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

21 . . Lê Minh Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

22 . . Hoàng Nguyễn Phương Linh CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

23 . . Phạm Nguyễn Bảo Ngọc CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

24 . . Đỗ Phương Vy CLB ngôi sao xanh lạng sơn 1

27 . . Nguyễn Phương Thảo CLB ngôi sao xanh lạng sơn 2

33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 1

38 . . Nguyễn Thị Thu Hiền Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

39 . . Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 1

40 . . Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2

45 . . Đàm Hiểu Ngân Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 1

55 Phạm Hồng Hải . . SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 2

66 . . Đỗ Tú Quyên SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN 1

158 . . Nguyễn Hương Thu Phú Thọ Dancesport Center 2

Sự kiện 46 - Chung kết Trung niên 2 Hạng E1 Standard - W, Số Đôi: 5, Giờ: 15h44

43 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thuỷ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
99 Ngô Văn Tấn Nguyễn Thị Lệ Hằng CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang

109 Cao Phú Cường Nguyễn Thị Ngọc Lan CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y
116 Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Thị Oanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
117 Nguyễn Ngọc Ánh Phan Kim Thanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI

Sự kiện 47 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng VNữ Latin - C; R, Số Đôi: 5, Giờ: 15h47

17 . . Lê Minh Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn
56 . . Đỗ Tú Quyên SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN

155 . . Trần Hoài An Phú Thọ Dancesport Center
156 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
157 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 48 - Chung kết Cao niên  Hạng E21 đôi Vợ Chồng Standard - W, Số Đôi: 2, Giờ: 15h52

43 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thuỷ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
91 Bùi Đức Bảo Nguyễn Thị Hồng CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang

Sự kiện 49 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 7, Giờ: 15h55

Kết quả của sự kiện: 45

Sự kiện 50 - Bán kết Thanh niên Hạng E2 Latin - R, Số Đôi: 9, Giờ: 15h58
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46 Nguyễn Đình Tiến Đặng Thúy Hạnh Vietsdance
47 Cung Quang Hiển Phạm Phượng Khanh Vietsdance
48 Nguyễn Anh Tuấn Đặng Hương Trang Vietsdance
49 Nguyễn Anh Tú Đặng Thu Huyền Vietsdance
53 Đỗ Thái Sơn Bùi Lan Phương Vietsdance

132 Nguyễn Văn Lâm Đào Xuân Hiền CLB TT TTN VĨNH PHÚC
138 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK Team Hà Nội
139 Phạm Duy Lê Thục Hiền CK Team Hà Nội
142 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thuỳ Dương CLB Linh Anh Hà Nội

Sự kiện 51 - Chung kết Trung niên 2 Hạng E5 Standard - VW, Số Đôi: 2, Giờ: 16h01

98 Ngô Văn Tấn Nguyễn Thị Hồng CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
109 Cao Phú Cường Nguyễn Thị Ngọc Lan CLB KHIÊU VŨ TRUNG TÂM VH TỈNH Y

Sự kiện 52 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F2 Standard - T, Số Đôi: 3, Giờ: 16h04

13 . . Vũ Phương Thảo FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
31 . . Trần Yến Ngọc PRO DANCE
85 . . Lê Khánh Vy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th

Sự kiện 53 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 6, Giờ: 16h07

26 . . Lê Minh Anh CLB ngôi sao xanh lạng sơn
29 . . Nguyễn Tuấn Khanh CLB ngôi sao xanh lạng sơn
33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
50 . . Lưu Ngân Hà Vietsdance

131 . . Hoàng Thanh Kim Huệ (note) CLB TT TTN VĨNH PHÚC
137 . . Trần Đặng Diệu Ly CLB TT TTN VĨNH PHÚC

Sự kiện 54 - Chung kết Trung Niên 1 Hạng FD Standard - W; T, Số Đôi: 2, Giờ: 16h010

41 . . Nguyễn Bảo Lan Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
167 . . Đào Thu Hằng Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 55 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F3 Latin - J, Số Đôi: 6, Giờ: 16h14

33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
39 . . Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
45 . . Đàm Hiểu Ngân Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
55 Phạm Hồng Hải . . SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN
66 . . Đỗ Tú Quyên SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN

158 . . Nguyễn Hương Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 56 - Chung kết Cao niên 2 Hạng E1 Standard - W, Số Đôi: 4, Giờ: 16h17

43 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thuỷ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
96 Nguyễn Quang Vinh Cao Thị Sơn CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang

105 Tạ Mạnh Hiền Phạm Kim Dung CLB HOTC Hà Nội
119 Nguyễn Đức Quỳnh Dương Thi Hoa CLB KHIÊU VŨ TT SÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

Sự kiện 57 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng FC Latin - C; R; J, Số Đôi: 6, Giờ: 16h20

30 Trần Bảo Minh . . PRO DANCE
31 . . Trần Yến Ngọc PRO DANCE
69 . . Trần Châu Anh CLB HH Dance Hà Nội 

103 . .  Nguyễn Hương Thu CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
144 . . Nguyễn Hà Bảo Nhi Smartdance Hà Nội
157 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center
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Sự kiện 58 - Chung kết Trung Niên 1 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 7, Giờ: 16h26

46 Nguyễn Đình Tiến Đặng Thúy Hạnh Vietsdance
47 Cung Quang Hiển Phạm Phượng Khanh Vietsdance
48 Nguyễn Anh Tuấn Đặng Hương Trang Vietsdance
49 Nguyễn Anh Tú Đặng Thu Huyền Vietsdance
53 Đỗ Thái Sơn Bùi Lan Phương Vietsdance

132 Nguyễn Văn Lâm Đào Xuân Hiền CLB TT TTN VĨNH PHÚC
139 Phạm Duy Lê Thục Hiền CK Team Hà Nội

Sự kiện 59 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng FD Standard - W; T, Số Đôi: 6, Giờ: 16h29

13 . . Vũ Phương Thảo FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14 Lương Trịnh Thái Sang . . FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
31 . . Trần Yến Ngọc PRO DANCE
85 . . Lê Khánh Vy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th
86 . . Nguyễn Thu Giang CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th
87 . . Lê Hương Giang CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th

Sự kiện 60 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng E1 Latin - C, Số Đôi: 2, Giờ: 16h34

102 Trần Gia Huy Vũ Kim Anh CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
143 Nguyễn Đình Hoàng DươngTrần Phương Nguyên Smartdance Hà Nội

Sự kiện 61 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F1 Standard - W, Số Đôi: 5, Giờ: 16h37

13 . . Vũ Phương Thảo FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14 Lương Trịnh Thái Sang . . FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
31 . . Trần Yến Ngọc PRO DANCE
85 . . Lê Khánh Vy CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th
90 . . Nguyễn Phương Nguyên CLB khiêu vũ thể thao thanh thiếu niên tỉnh Phú Th

Sự kiện 62 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng F5 Latin - P, Số Đôi: 2, Giờ: 16h40

160 . . Trần Hà Bảo Châu Phú Thọ Dancesport Center
162 . . Nguyễn Lê Vy Thảo Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 63 - Chung kết Cao niên 1 Hạng E1 Standard - W, Số Đôi: 5, Giờ: 16h43

43 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thuỷ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
92 Bùi Đức Bảo Phan Thu Hà CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang

104 Nguyễn Anh Tuấn Lưu Thị Xuân CLB HOTC Hà Nội
105 Tạ Mạnh Hiền Phạm Kim Dung CLB HOTC Hà Nội
118 Hoàng Ngọc Thiện Hoàng Thị Dung CLB KHIÊU VŨ TT SÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

Sự kiện 64 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng VNữ Latin - C; R, Số Đôi: 7, Giờ: 16h46

156 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
159 . . Cao Khánh Linh Phú Thọ Dancesport Center
160 . . Trần Hà Bảo Châu Phú Thọ Dancesport Center
161 . . Vũ Kim Anh Phú Thọ Dancesport Center
162 . . Nguyễn Lê Vy Thảo Phú Thọ Dancesport Center
163 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
165 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 65 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng F5 Standard - VW, Số Đôi: 2, Giờ: 16h50

13 . . Vũ Phương Thảo FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14 Lương Trịnh Thái Sang . . FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
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Sự kiện 66 - Chung kết Thiếu niên 2 Hạng FC Latin - C; R; J, Số Đôi: 2, Giờ: 16h53

34 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
70 . . Lê Thu Uyên CLB HH Dance Hà Nội 

Sự kiện 67 - Chung kết Thiếu nhi 2 Hạng F4 Latin - S, Số Đôi: 2, Giờ: 16h59

33 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
45 . . Đàm Hiểu Ngân Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng

Sự kiện 68 - Chung kết Thiếu niên 2 Hạng FB Latin - C; R; J;S, Số Đôi: 2, Giờ: 17h02

34 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
70 . . Lê Thu Uyên CLB HH Dance Hà Nội 

Sự kiện 69 - Chung kết Cao niên  Hạng E12 đôi Nữ Latin - R, Số Đôi: 2, Giờ: 17h010

42 Bế Thị Duyên Ngọc Bích Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
94 Thiệu Thị Liên Phan Thu Hà CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang

Sự kiện 70 - Chung kết Thiếu niên 2 Hạng FD Latin - C; R, Số Đôi: 6, Giờ: 17h13

136 . . Trần Hoa Thảo Linh CLB TT TTN VĨNH PHÚC
160 . . Trần Hà Bảo Châu Phú Thọ Dancesport Center
163 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
164 Trần Gia Huy . . Phú Thọ Dancesport Center
165 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center
166 . . Nguyễn Hương Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 71 - Chung kết Trung niên  Hạng VNữ Latin - C; R, Số Đôi: 4, Giờ: 17h17

101 . . Nguyễn Thị Yến Lan CLB Khiêu vũ tỉnh Tuyên Quang
167 . . Đào Thu Hằng Phú Thọ Dancesport Center
168 . . Dương Thị Bích Ngọc Phú Thọ Dancesport Center
172 . . Nguyễn Hồng Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 72 - Chung kết Thiếu niên 2 Hạng F1 Latin - C, Số Đôi: 7, Giờ: 17h20

136 . . Trần Hoa Thảo Linh CLB TT TTN VĨNH PHÚC
161 . . Vũ Kim Anh Phú Thọ Dancesport Center
162 . . Nguyễn Lê Vy Thảo Phú Thọ Dancesport Center
163 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
164 Trần Gia Huy . . Phú Thọ Dancesport Center
165 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center
166 . . Nguyễn Hương Thu Phú Thọ Dancesport Center

Giải đóng

Khai mạc

Sự kiện 73 - Chung kết Trung niên 2 Hạng D Standard - W; T, Số Đôi: 2, Giờ: 19h15

116 Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Thị Oanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI
117 Nguyễn Ngọc Ánh Phan Kim Thanh CLB NGŨ CHỈ SƠN LÀO CAI

Sự kiện 74 - Chung kết Thanh niên Hạng E2 Latin - R, Số Đôi: 6, Giờ: 19h20

Kết quả của sự kiện: 50

Sự kiện 75 - Chung kết Thiếu niên 1 Hạng FC Latin - C; R; J, Số Đôi: 6, Giờ: 19h23

34 . . Nguyễn Hồng Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng
156 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
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161 . . Vũ Kim Anh Phú Thọ Dancesport Center
163 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
164 Trần Gia Huy . . Phú Thọ Dancesport Center
165 . . Trần Linh Giang Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 76 - Chung kết Thanh niên Hạng E1 Latin - C, Số Đôi: 7, Giờ: 19h29

46 Nguyễn Đình Tiến Đặng Thúy Hạnh Vietsdance
47 Cung Quang Hiển Phạm Phượng Khanh Vietsdance
48 Nguyễn Anh Tuấn Đặng Hương Trang Vietsdance
49 Nguyễn Anh Tú Đặng Thu Huyền Vietsdance
53 Đỗ Thái Sơn Bùi Lan Phương Vietsdance

132 Nguyễn Văn Lâm Đào Xuân Hiền CLB TT TTN VĨNH PHÚC
139 Phạm Duy Lê Thục Hiền CK Team Hà Nội

Sự kiện 77 - Chung kết Thanh niên Hạng D Latin - C; R, Số Đôi: 4, Giờ: 19h33

32 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO DANCE
138 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK Team Hà Nội
142 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thuỳ Dương CLB Linh Anh Hà Nội
143 Nguyễn Đình Hoàng DươngTrần Phương Nguyên Smartdance Hà Nội

Sự kiện 78 - Chung kết Thiếu niên 2 Hạng F2 Latin - R, Số Đôi: 6, Giờ: 19h38

121 . . Đường Hoàng Ngân CLB TT TTN VĨNH PHÚC
130 . . Dương Tường Anh (Note) CLB TT TTN VĨNH PHÚC
136 . . Trần Hoa Thảo Linh CLB TT TTN VĨNH PHÚC
160 . . Trần Hà Bảo Châu Phú Thọ Dancesport Center
163 . . Lâm Việt Linh Phú Thọ Dancesport Center
166 . . Nguyễn Hương Thu Phú Thọ Dancesport Center

Sự kiện 79 - Chung kết Thiếu niên 2 Hạng B Latin - C; R; J; S, Số Đôi: 4, Giờ: 19h41

32 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO DANCE
138 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK Team Hà Nội
142 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thuỳ Dương CLB Linh Anh Hà Nội
143 Nguyễn Đình Hoàng DươngTrần Phương Nguyên Smartdance Hà Nội
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